
Tên cơ quan, đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI MÃ SỐ VÀ THẺ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC XÃ
(Kèm theo Công văn số 658/UBND-NC ngày17/10/2025 của UBND xã Mỏ Cày)

Mẫu số 01

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ/Chức danh
Mã ngạch/Hạng chức

danh nghề nghiệp hiện
giữ

Ghi chú

Ví dụ

1 Trần Văn A Phòng…... Công chức 01.003 Cấp mới

3 Bùi Văn C Trường ………. Giáo viên V.07.03.09 Cấp mới

Danh sách này có ……. người./.

*Ghi chú: Danh sách này dành cho CBCCVC chưa có
mã số thẻ đề nghị cấp mã số thẻ mới và mất mã số thẻ
đề nghị cấp mã số thẻ mới
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Tên cơ quan, đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI MÃ SỐ VÀ THẺ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC XÃ
(Kèm theo Công văn số 658/UBND-NC ngày17/10/2025 của UBND xã Mỏ Cày)

Mẫu số 02

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ/Chức danh Ngạch hiện giữ/Mã thẻ Ghi chú

Ví dụ

1 Trần Văn A Phòng…. Trưởng phòng…. T35-01.003-33656 Thanh đổi chức danh,
đơn vị công tác

3 Bùi Văn C Trường…… Hiệu trưởng……. T35-V.07.02.05-44582 Thay đổi cơ quan quản lý

Danh sách này có ……. người./.

*Ghi chú: Danh sách này dành cho CBCCVC đã
có mã số thẻ đề nghị cấp lại thẻ CBCCVC do
thay đổi chức vụ/chức danh, đơn vị công tác, cơ
quan quản lý hoặc mã ngạch, hạng chức danh
nghề nghiệp
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